
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

15h00 Thời gian: 15h00 * Ngày thi: 19/05/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27202530889  Ngô Thị  An 25/08/2003 Quảng Nam 30TYC3 8.3 7.8 Đạt

2 27212141197  Châu Hùng  Anh 01/07/2003 Quảng Ngãi 30TSC3 5.0 5.8 Đạt

3 28204104822  Đào Thị Mỹ  Anh 02/10/2004 Phú Yên 30TSC3 7.3 9.5 Đạt

4 27202628763  Nguyễn Thị Phương  Anh 25/09/2003 Đà Nẵng 30TYC3 8.0 8.5 Đạt

5 27202242051  Lê Thị Mỹ  Cầm 12/08/2003 Bình Định 30TSC3 8.0 7.5 Đạt

6 25612317790  Intha  Chanthavi 05/11/2001 Lào 30TYC3 6.7 5.5 Đạt

7 27213702334  Đỗ Phạm Quỳnh  Chi 14/04/2003 Đắk Lắk 30TSC3 8.0 6.3 Đạt

8 28214847029  Nguyễn Trọng  Đại 19/12/2003 Bình Định 30TSC3 7.7 7.0 Đạt

9 27214334458  Nguyễn Thọ  Đạt 25/05/2003 Quảng Bình 30TSC3 7.7 7.5 Đạt

10 28214803915  Trần Bĩnh  Đạt 08/06/2004 Đắk Lắk 30TSC3 6.0 6.0 Đạt

11 27202242922  Trần Thị Ngọc  Diệp 02/01/2003 Đà Nẵng 30TSC3 5.7 7.0 Đạt

12 27203745813  Trần Thị Huyền  Diệu 09/10/2003 Quảng Nam 30TSC3 6.0 9.0 Đạt

13 27212644988  Nguyễn Trần Thùy  Dung 29/06/2003 Quảng Nam 30TSC3 5.7 7.0 Đạt

14 27202500069  Nguyễn Thùy  Duyên 23/10/2003 Quảng Nam 30TYC3 7.7 7.8 Đạt

15 27203822204  Trần Thị Kim  Duyên 30/11/2003 Đắk Lắk 30TYC3 5.7 5.0 Đạt

16 27202542283  Trần Thị Mỹ  Duyên 28/11/2003 Quảng Ngãi 30TYC3 6.7 7.0 Đạt

17 27202239393  Đoàn Thị Thanh  Hằng 22/04/2003 Quảng Nam 30TSC3 6.0 6.8 Đạt

18 27202220690  Văn Thị Kim  Hoa 21/02/2003 Phú Yên 30TSC3 8.0 7.3 Đạt

19 27203833236  Mai Thị Thu  Hoà 06/11/2003 Đà Nẵng 30TYC3 7.7 6.0 Đạt

20 28204801480  Nguyễn Thị Anh  Huyền 26/01/2004 Ban Mê Thuộ 30TSC3 8.3 8.0 Đạt

21 27203349210  Võ Thị  Huyền 20/02/2003 Quảng Bình 30TYC3 6.0 8.3 Đạt

22 27202102037  Hồ Thị  Khuyên 01/08/2003 Quảng Nam 30TYC3 7.3 7.0 Đạt

23 27213740503  Ngô Tuấn  Kiệt 13/11/2003 Đắk Lắk 30TSC3 7.0 7.0 Đạt

24 27203326764  Trần Thị Mỹ  Kiều 22/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC3 8.3 7.3 Đạt

25 28214851065  Bùi Minh  Lâm 24/02/2004 Quảng Ngãi 30TSC3 6.7 8.3 Đạt

26 27202129220  Lê Khánh  Linh 28/08/2003 Quảng Bình 30TYC3 7.0 7.5 Đạt

27 28204844340  Nguyễn Thị Hoàng  Linh 08/10/2004 Quảng Ngãi 30TSC3 8.0 7.5 Đạt

28 27211637129  Nguyễn Thành  Long 15/06/2003 Quảng Ngãi 30TYC3 7.7 3.5 Không Đạt

29 25612217772  Chanthichack  Lundee 08/05/2000 Lào 30TYC3 3.0 4.0 Không Đạt

30 27202241657  Phùng Thị Huỳnh  Mai 03/01/2003 Quảng Ngãi 30TYC3 9.0 6.3 Đạt

31 26202224645  Nguyễn Thị Thảo  My 16/06/2002 Quảng Nam 30TYC3 6.7 5.8 Đạt

32 27203332027  Phan Thị Thúy  Mỵ 11/12/2003 Quảng Ngãi 30TYC3 9.0 6.3 Đạt
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33 27203340529  Lê Mi  Na 07/04/2003 Quảng Ngãi 30TSC3 9.0 8.0 Đạt

34 25203117401  Nguyễn Thị Bảo  Ngân 14/08/2001 Phú Yên 30TYC3 5.3 3.5 Không Đạt

35 27203344288  Nguyễn Thị Tuyết  Ngân 27/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC3 7.3 7.5 Đạt

36 27202280032  Đặng Thị Bích  Ngọc 09/01/2003 Quảng Nam 30TSC3 6.3 8.0 Đạt

37 27213841858  Lê Xuân  Ngọc 27/02/2003 Đà Nẵng 30TYC3 7.7 6.3 Đạt

38 27207142512  Đặng Thị Quỳnh  Như 08/05/2003 Gia Lai 30TSC3 6.0 6.5 Đạt

39 24207103937  Phạm Nguyễn Hoàng  Như 16/01/2000 Quảng Nam 30TYC3 5.7 6.3 Đạt

40 26203133554  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 02/09/2002 Hà Tĩnh 30TSC3 6.0 7.8 Đạt

41 27205132738  Trần Thị Tuyết  Nhung 17/07/2003 Đà Nẵng 30TYC3 6.7 7.5 Đạt

42 27204743297  Nguyễn Thị  Quyên 22/06/2003 Quảng Ngãi 30TYC3 8.3 7.0 Đạt

43 27203336438  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 17/02/2003 Ninh Bình 30TSC3 3.0 3.8 Không Đạt

44 27203342189  Dương Xuân  Quỳnh 29/10/2003 Quảng Nam 30TSC3 V V Không Đạt

45 27207101478  Phan Mai  Quỳnh 01/06/2003 Bình Định 30TSC3 5.7 7.0 Đạt

46 25612117806  Bualoy  Sackda 13/04/1998 Lào 30TYC3 2.7 3.3 Không Đạt

47 27203349244  H Lich  Siu 28/02/2003 Đắk Lắk 30TYC3 5.3 6.0 Đạt

48 27212253384  Nguyễn Tuyết  Sương 27/09/2003 Phú Yên 30TSC3 2.3 5.3 Không Đạt

49 27202223776  Nguyễn Thị Thành  Tân 21/05/2003 Quảng Ngãi 30TYC3 4.3 5.5 Không Đạt

50 27215100789  Lê Hồng  Thạch 12/05/2003 Phú Yên 30TYC3 5.0 5.8 Đạt

51 28204805694  Tạ Thị Phương  Thảo 20/02/2004 Phú Yên 30TSC3 3.7 3.5 Không Đạt

52 25612317779  Koumphonphakdy  ThienXay 11/09/1996 Lào 30TYC3 7.0 6.0 Đạt

53 27207147225  Huỳnh Thị Thu  Thúy 28/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC3 5.0 3.3 Không Đạt

54 27203752997  Phạm Thị Kim  Thùy 01/10/2003 Đắk Lắk 30TSC3 5.3 6.8 Đạt

55 27203301695  Lương Lệ  Trang 05/09/2003 Đắk Lắk 30TYC3 5.7 2.3 Không Đạt

56 27213720087  Nguyễn Đình Bảo  Trọng 12/10/2003 Đắk Lắk 30TSC3 6.3 5.0 Đạt

57 27214538223  Huỳnh Công Minh  Tú 29/09/2003 Đà Nẵng 30SSC1 7.3 5.0 Đạt F

58 27203300773  Nguyễn Phan Cẩm  Tú 08/10/2003 Nghệ An 30TSC3 7.0 6.5 Đạt

59 27217102715  Lê Công Tấn  Tuấn 27/02/2003 Đà Nẵng 30TYC3 6.7 6.3 Đạt

60 27211202459  Nguyễn Minh  Tuấn 13/05/2003  Gia Lai 30TYC3 7.3 7.0 Đạt

61 27217129389  Trần Quốc  Tuấn 09/09/2003 Đà Nẵng 30TSC3 5.7 5.0 Đạt

62 290207180371  Phạm Thị  Tuyền 05/10/2003 Quảng Nam 30TSC3 6.0 8.5 Đạt

63 27213737463  Trần Cao Bá  Tỷ 09/03/2003 Đà Nẵng 30TSC3 5.3 5.3 Đạt

64 27203302156  Lê Nguyễn Tiểu  Văn 10/10/2003 Quảng Nam 30TYC3 6.3 8.3 Đạt

65 27202200761  Nguyễn Tường  Vi 21/01/2003 Quảng Nam 30TSC3 5.3 6.3 Đạt

66 25612617789  Vongphachanh  VilapPhat 09/08/2001 Lào 30TYC3 4.0 4.0 Không Đạt

67 26213124622  Nguyễn Trí  Vỹ 08/06/2002 Khánh Hòa 30TSC3 7.7 7.5 Đạt



Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN NGÀY SINH

NƠI
SINH

LỚP
ĐIỂM THI

KTC THUD KẾT QUẢ
GHI CHÚ

TRUNG TÂM TIN HỌC

(Đã ký)

Dương Trương Quốc Khánh


